1. Dữ liệu Tổng hợp từ đăng nhập của các trường kết thúc vào 17g00 ngày thứ hai 30/9/2019. 
2. Thời gian đăng Thông báo Tổng hợp này trên Website. Tính đến 16g00 ngày thứ sáu 04/10/2019, có 04 đơn vị phản hồi và điều chỉnh: Tiểu học Phú Thọ, Lạc Long Quân, Âu Cơ và Mầm non Phường 15
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chốt danh sách này và chuyển nộp Ban thi Đua – Khen thưởng thành phố./.

	        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    


DANH SÁCH

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA THÀNH PHỐ

Năm học 2019-2020
(Đính kèm Tờ trình số        /TTr-GDĐT ngày 04  tháng 10 năm 2019

 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11)

A. MẦM NON:

1. Tập thể: 

	TT
	Tên tập thể
	Tập thể Lao động tiên tiến
	Tập thể Lao động Xuất sắc
	Cờ thi đua Thành phố
	Cờ thi đua Chính phủ

	1
	Trường Mầm non phường 3
	x
	x
	 
	 

	2
	Trường Mầm non Phường 7
	x
	 
	 
	 

	3
	Trường Mầm non Phường 9
	x
	x
	x
	 

	4
	Trường Mầm non Phường 11
	x
	x
	 
	 

	5
	Trường Mầm non Phường 12
	x
	x
	 
	 

	6
	Trường Mầm non Phường 16
	x
	x
	 
	 

	7
	Trường Mầm non Quận 11
	x
	x
	x
	x

	8
	Trường Mầm Non Phường 1
	x
	x
	 
	 

	9
	Trường Mầm non Phường 2
	x
	x
	 
	 

	10
	Trường Mầm Non Phường 4 
	x
	 
	 
	 

	11
	Trường Mầm non Phường 5
	x
	x
	x
	 

	12
	Trường Mầm Non Phường 6
	x
	 
	 
	 

	13
	Trường Mầm non Phường 8
	x
	 
	 
	 

	14
	Trường Mầm non 10
	x
	x
	x
	 

	15
	Trường Mầm non Phường 13
	x
	x
	 
	 

	16
	Trường Mầm non Phường 14
	x
	x
	 
	 

	17
	Trường Mầm non 15 
	x
	x
	x
	 

	18
	Trường Mầm non Việt Anh
	x
	 
	 
	 

	19
	Mầm non Quốc tế Mỹ Úc
	x
	 
	 
	 

	20
	Mầm non Hoa Hướng Dương
	x
	 
	 
	 

	21
	Mầm non Ánh Dương 
	x
	 
	 
	 

	22
	Mầm non Việt Mỹ
	x
	 
	 
	 


2. Cá nhân: 

	TT
	Tên cá nhân, chức vụ, đơn vị
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Chiến sĩ thi đua Thành phố
	Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

	Trường Mầm non Phường 3 

	1. 
	Bà Trần Nhật Hằng,
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 3 
	x
	 
	 

	2. 
	Bà Phạm Thị Thanh Thúy,
Giáo viên, Trường Mầm non Phường 3 
	x
	x
	 

	3. 
	Bà Lợi Ngọc Quyên,
Giáo viên, Trường Mầm non Phường 3 
	x
	 
	 

	4. 
	Bà Ngô Thị Thụy Vi,
Giáo viên, Trường Mầm non Phường 3 
	x
	 
	 

	5. 
	Bà Tiêu Lâm Huế Bình,
Giáo viên, Trường Mầm non Phường 3 
	x
	 
	 

	Trường Mầm non Phường 7 

	6. 
	Bà Thái Thị châu,
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 7 
	x
	 
	 

	7. 
	Bà Phạm Thị Phương Thảo,
Giáo viên, Trường Mầm non Phường 7 
	x
	x
	 

	8. 
	Bà Dương Mộng Thúy,
Giáo viên, Trường Mầm non Phường 7 
	x
	 
	 

	9. 
	Bà Nguyễn Thị Luyến, 
Giáo viên, Trường Mầm non Phường 7 
	x
	 
	 

	10. 
	Bà Trần Thị Tú,
Giáo viên, Trường Mầm non Phường 7 
	x
	 
	 

	11. 
	Bà Dương Thị Ngọc Lệ, Nhân viên văn thư, Trường Mầm non Phường 7 
	x
	 
	 

	Trường Mầm non Phường 9 

	12. 
	Bà Lê Thanh Hà, Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 9
	x
	 
	 

	13. 
	Bà Dương Thị Thúy Hoa, Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 9
	x
	x
	 

	14. 
	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Kế toán, Trường Mầm non Phường 9
	x
	 
	 

	15. 
	Bà Đỗ Thị Bích Chi, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 9
	x
	x
	 

	16. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 9
	x
	 
	 

	17. 
	Bà Lôi Thị Thùy Linh, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 9
	x
	x
	 

	18. 
	Bà Trịnh Hoàng Yến, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 9
	x
	 
	 

	Trường Mầm non Phường 11 

	19. 
	Bà Nguyễn Nguyệt Ánh,
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 11
	x
	 
	 

	20. 
	Bà Lê Thị Thu Phượng, Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 11
	x
	 
	 


Bà Nguyễn Thu Hiền,

	Giáo viên, Trường Mầm non Phường 11
	x
	x
	 
	

	21. 
	Bà Nguyễn Trần Hương Thảo, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 11
	x
	 
	 

	22. 
	Bà Đỗ Thị Thanh Nga, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 11
	x
	 
	 

	23. 
	Bà Lại Thị Mỹ Thanh, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 11
	x
	 
	 

	24. 
	Bà Hoàng Thị Mỹ Dung, Nhân viên nấu ăn, Trường Mầm non Phường 11 
	x
	 
	 

	Trường Mầm non Phường 12

	25. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Liên,
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 12 
	x
	 
	 

	Trường Mầm non Phường 16

	26. 
	Bà Võ Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng, 
Trường Mầm non Phường 16 
	x
	 
	 

	27. 
	Bà Tạ Thị Lan Đài, Phó hiệu trưởng, 
Trường Mầm non Phường 16
	x
	 
	 

	28. 
	Bà Tăng Anh Đào, Giáo viên, 
Trường Mầm non Phường 16
	x
	 
	 

	29. 
	Bà Hoàng Thị Thơm, Giáo viên, 
Trường Mầm non Phường 16
	x
	 
	 

	30. 
	Bà Lê Thị Ngọc Ánh, Giáo viên, 
Trường Mầm non Phường 16
	x
	 
	 

	31. 
	Bà Trần Thị Thơm, Giáo viên, 
Trường Mầm non Phường 16
	x
	 
	 

	32. 
	Bà Trần Thị Thu Thảo, Giáo viên, 
Trường Mầm non Phường 16
	x
	 
	 

	33. 
	Bà Nguyễn Lệ Thanh, Giáo viên, 
Trường Mầm non Phường 16
	x
	 
	 

	34. 
	Bà Nguyễn Ngọc Ánh Giáo viên, 
Trường Mầm non Phường 16
	x
	 
	 

	Trường Mầm non Quận 11

	35. 
	Bà Nguyễn Thị Thùy Liên,
Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Quận 11
	x
	x
	 

	36. 
	Bà Phạm Thị Hơn,
Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Quận 11
	x
	 
	 

	37. 
	Bà Ngô Trịnh Hòa Hiệp,
Giáo viên, Trường Mầm non Quận 11
	x
	x
	 

	38. 
	Bà Vũ Thị Lệ Hằng,
Giáo viên, Trường Mầm non Quận 11
	x
	x
	 

	39. 
	Bà Lê Thị Kim Loan,
Giáo viên, Trường Mầm non Quận 11
	x
	 
	 

	40. 
	Bà Phạm Thị Hoàng Viên,
Giáo viên, Trường Mầm non Quận 11
	x
	 
	 

	41. 
	Bà Nguyễn Thị Mướt,
Giáo viên, Trường Mầm non Quận 11
	x
	 
	 

	42. 
	Bà Ngô Thị Yến,
Cấp dưỡng, Trường Mầm non Quận 11
	x
	 
	 

	43. 
	Bà Mai Thị Trà My,
Giáo viên, Trường Mầm non Quận 11
	x
	 
	 

	44. 
	Bà Hoàng Ngọc Kim Mai,
Giáo viên, Trường Mầm non Quận 11
	x
	 
	 


Bà Nguyễn Lê Kim Hương,

	Giáo viên, Trường Mầm non Quận 11
	x
	 
	 
	

	45. 
	Bà Huỳnh Ngọc Phương Uyên,
Giáo viên, Trường Mầm non Quận 11
	x
	 
	 

	46. 
	Bà Nguyễn Thị Minh Trâm,
Giáo viên, Trường Mầm non Quận 11
	x
	 
	 

	Trường Mầm Non Phường 1

	47. 
	Bà Lê Thị Bình, Hiệu trưởng, 
Trường Mầm non Phường 1, Quận 11;
	x
	x
	 

	48. 
	Bà Tăng Ngọc Linh, Phó Hiệu trưởng, 
Trường Mầm non Phường 1, Quận 11;
	x
	 
	 

	49. 
	Bà Nguyễn Kim Ngân, Phó Hiệu trường 
Trường Mầm non Phường 1, Quận 11
	x
	 
	 

	50. 
	Bà Lâm Thị Thúy Vân, Giáo viên, 
Trường Mầm non Phường 1, Quận 11
	x
	 
	 

	51. 
	Bà Vương Thanh Ngọc Thủy, Giáo viên,
Trường Mầm non Phường 1, Quận 11
	x
	x
	 

	52. 
	Bà Lương Cẩm Tú, Giáo viên,
Trường Mầm non Phường 1, Quận 11
	x
	 
	 

	53. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Giáo viên,
Trường Mầm non Phường 1, Quận 11
	x
	 
	 

	54. 
	Bà Trần Thị Thanh Trúc, Giáo viên,
Trường Mầm non Phường 1, Quận 11
	x
	 
	 

	Trường Mầm non Phường 2

	55. 
	Bà Trương Thị Thanh Duyên, Hiệu trưởng, 
Trường Mầm non Phường 2, Quận 11;
	x
	 
	 

	56. 
	Bà Nguyễn Diệu Đan, Phó Hiệu trưởng, 
Trường Mầm non Phường 2, Quận 11;
	x
	x
	 

	57. 
	Bà Trần Thị Ngọc Đào, Phó Hiệu trưởng, 
Trường Mầm non Phường 2, Quận 11;
	x
	 
	 

	58. 
	Bà Phan Nguyễn Hoàng Yến, Giáo viên, 
Trường Mầm non Phường 2, Quận 11;
	x
	 
	 

	59. 
	Bà Trần Mai Nga, Giáo viên, 
Trường Mầm non Phường 2, Quận 11;
	x
	 
	 

	60. 
	Bà Nguyễn Thị Thảo Hạnh, Giáo viên, 
Trường Mầm non Phường 2, Quận 11;
	x
	 
	 

	61. 
	Bà Nguyễn Hồng Phượng, Giáo viên, 
Trường Mầm non Phường 2, Quận 11;
	x
	 
	 

	62. 
	Bà Nguyễn Thị Khánh Hiền, Kế toán, 
Trường Mầm non Phường 2, Quận 11;
	x
	 
	 

	Trường Mầm Non Phường 4 

	63. 
	Bà Đinh Thị Thiên Kim, Hiệu trưởng,
Trường Mầm non Phường 4, Quận 11;
	x
	 
	 

	64. 
	Bà Lê Thị Chiến , Giáo viên.
Trường Mầm non Phường 4, Quận 11 ; 
	x
	 
	 

	Trường Mầm non Phường 5

	65. 
	Bà Nguyễn Thế Yến, Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 5, Quận 11
	x
	x
	 

	66. 
	Bà Lý Hồng Quyên, Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 5, Quận 11
	x
	 
	 

	67. 
	Bà Hồ Thị Nguyệt Thanh, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 5, Quận 11
	x
	 
	 

	68. 
	Bà Đoàn Trần Vi Quý, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 5, Quận 11
	x
	 
	 

	Trường Mầm Non Phường 6

	69. 
	Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 6 quận 11
	x
	 
	 

	70. 
	Bà Thạch Thị Kim Đào, Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 6 quận 11 
	x
	 
	 

	71. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 6 quận 11 
	x
	 
	 

	72. 
	Bà Trương Thị Nam Trân, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 6 quận 11 
	x
	 
	 

	73. 
	Bà Nguyễn Thị Hoà, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 6 quận 11 
	x
	 
	 

	Trường Mầm non Phường 8

	74. 
	Bà Nguyễn Thị Quý, Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 8 
	x
	 
	 

	75. 
	Bà Phạm Thị Hoài An, Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non 
Phường 8
	x
	 
	 

	76. 
	Bà Dương Thị Thu Hưởng, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 8
	x
	 
	 

	77. 
	Bà Cao Nguyễn Bích Thuận, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 8
	x
	 
	 

	78. 
	Bà Huỳnh Thu Trang, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 8
	x
	 
	 

	Trường Mầm non 10

	79. 
	Bà Nguyễn Phi Phượng, Hiệu trưởng, Trưởng Mầm Non 10
	x
	 
	 

	80. 
	Bà Lê Thị Hường, Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non 10
	x
	x
	 

	81. 
	Bà Trương Nguyễn Quỳnh Trang, Giáo viên, Trường Mầm non 10
	x
	 
	 

	82. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Giáo viên, Trường Mầm non 10
	x
	 
	 

	83. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Giáo viên, Trường Mầm non 10
	x
	 
	 

	84. 
	Bà Nguyễn Thị Hà Tiên, Giáo viên, Trường Mầm non 10
	x
	 
	 

	85. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giáo viên, Trường Mầm non 10
	x
	 
	 

	86. 
	Bà Hồ Thị Thanh Phụng, Giáo viên, Trường Mầm non 10
	x
	 
	 

	87. 
	Bà Trần Thị Kim Anh, Giáo viên, Trường Mầm non 10
	x
	 
	 

	88. 
	Bà Lương Thị Ngọc Châu, Giáo viên, Trường Mầm non 10
	x
	 
	 

	89. 
	Bà Trần Lương Diễm Phúc, Giáo viên, Trường Mầm non 10
	x
	 
	 

	90. 
	Bà Võ Thị Thật, Giáo viên, Trường mầm non 10
	x
	 
	 

	Trường Mầm non Phường 13


Bà Nguyễn Tú Hoa, 

Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 13,

	Quận 11
	x
	 
	 
	

	91. 
	Bà Huỳnh Thị Vân, Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 13, Quận 11
	x
	 
	 

	92. 
	Bà Huỳnh Cẩm Loan, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 13, Quận 11
	x
	 
	 

	93. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 13, Quận 11
	x
	 
	 

	94. 
	Bà Lê Ngọc Thu Trang, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 13, Quận 11
	x
	 
	 

	95. 
	Bà Vũ Lê Hồng Ngọc, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 13, Quận 11
	x
	 
	 

	Trường Mầm non Phường 14

	96. 
	Bà Lê Thị Mỹ Duyên, Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 14
	x
	x
	 

	97. 
	Bà Nguyễn Thị Hoan, Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 14
	x
	 
	 

	98. 
	Bà Thái Vân Thanh, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 14
	x
	 
	 

	99. 
	Bà Hoàng Lệ Nga, Giáo viên, Trường Mầm non Phường 14
	x
	 
	 

	Trường Mầm non 15 

	100. 
	Bà Nguyễn Ngọc Phượng, Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phường 15
	x
	x
	 

	101. 
	Bà Thái Thị Lan, Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non  15
	x
	 
	 

	102. 
	Bà Đào Tố Trân, Phó hiệu trưởng, Trường Mầm non 15
	x
	x
	 

	103. 
	Bà Lương Thị Tuyết Nhung, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	 
	 

	104. 
	Bà Đỗ Thị Diệu, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	x
	 

	105. 
	Bà Nguyễn Thúy Hằng, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	 
	 

	106. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	 
	 

	107. 
	Bà Phạm Thu Hà, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	 
	 

	108. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	 
	 

	109. 
	Bà Lư Kim Cẩm Hạc, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	 x
	 
	 

	110. 
	Bà Trần Thị Thùy Linh, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	 
	 

	111. 
	Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	 
	 

	112. 
	Bà Võ Thị Thanh Thủy, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	 
	 

	113. 
	Bà Đinh Nguyễn Thảo Vy, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	x
	 

	114. 
	Bà Trần Thị Kim Nga, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	 
	 

	115. 
	Bà Lên Thị Thùy Linh, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	 
	 

	116. 
	Bà Nguyễn Hữu Quỳnh My, Giáo viên, Trường Mầm non 15
	x
	 
	 

	117. 
	Ông Khưu Hòa, Bảo vệ, Trường Mầm non 15
	x
	 
	 


B. TIỂU HỌC:

1. Tập thể: 

	TT
	Tên tập thể
	Tập thể Lao động tiên tiến
	Tập thể Lao động Xuất sắc
	Cờ thi đua Thành phố
	Cờ thi đua Chính phủ

	1
	Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	x
	x
	 

	2
	Trường Tiểu học Nguyễn Thi
	x
	x
	 
	 

	3
	Trường tiểu học Phùng Hưng
	x
	x
	x
	 

	4
	Trường Tiểu học Phạm Văn Hai
	x
	x
	x
	 

	5
	Trường Tiểu học Hòa Bình
	x
	x
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
	x
	x
	x
	 

	7
	Trường Tiểu học Âu Cơ
	x
	 
	 
	 

	8
	Trường Tiểu học Đề Thám
	x
	x
	 
	 

	9
	Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	x
	x
	x

	10
	Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên
	x
	x
	 
	 

	11
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	x
	x
	 
	 

	12
	Trường Tiểu học Thái Phiên
	x
	x
	 
	 

	13
	Trường tiểu học Quyết Thắng
	x
	x
	 
	 

	14
	Trường Tiểu học Phú Thọ
	x
	x
	 
	 

	15
	Trường Tiểu học Đại Thành
	x
	x
	 
	 

	16
	Trường Tiểu học Trưng Trắc
	x
	x
	x
	x

	17
	Trường Tiểu học Lê Đình Chinh
	x
	x
	x
	 

	18
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ
	x
	x
	 
	 

	19
	Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5
	x
	x
	 
	 

	20
	Trường Tiểu học Bình Thới
	x
	 
	 
	 

	21
	Trường Tiểu học Dân lập Việt Mỹ
	x
	 
	 
	 


2. Cá nhân
	TT
	Tên cá nhân, chức vụ, đơn vị
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Chiến sĩ thi đua Thành phố
	Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

	Trường Tiểu học Hưng Việt 

	1. 
	Bà Võ Thị Viễn Nguyên, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	x
	 

	2. 
	Bà Nghiêm Thị Thu Hải, Phó hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	 
	 

	3. 
	Bà Huỳnh Đoàn Mộng Thúy, Phó hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	x
	 

	4. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Giáo viên, Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	 
	 

	5. 
	Bà Bùi Thị Lanh, Giáo viên, Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	 
	 

	6. 
	Bà Lê Thị Minh Tú, Giáo viên, Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	 
	 

	7. 
	Bà Hồ Thị Phương Thảo, Giáo viên, Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	 
	 

	8. 
	Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Giáo viên, Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	 
	 

	9. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Giáo viên, Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	 
	 

	10. 
	Ông Đặng Tuấn Duy, Giáo viên, Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	 
	 

	11. 
	Bà Phan Thị Ngọc Linh, Giáo viên, Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	 
	 

	12. 
	Ông Nguyễn Viết An, Giáo viên, Trường Tiểu học Hưng Việt
	x
	 
	 

	Trường Tiểu học Nguyễn Thi 

	13. 
	Ông Võ Thanh Hùng, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Thi Quận 11
	x
	x
	 

	14. 
	Ông Châu Minh Vương, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Thi Quận 11
	x
	x
	 

	15. 
	Bà Huỳnh Thị Ngọc Tuyền, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Thi Quận 11
	x
	 
	 

	Trường tiểu học Phùng Hưng 

	16. 
	Bà Trương Hồ Trâm Anh, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 

	17. 
	Ông Đỗ Quốc Định, Giáo viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 

	18. 
	Bà Tôn Nữ Ngọc Châu, Giáo viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 

	19. 
	Bà Lê Hà Thanh Phương, Giáo viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 


	20. 
	Bà Trịnh Thị Yến Loan, Giáo viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 

	21. 
	Bà Nguyễn Thị Thuý Lam, Giáo viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 

	22. 
	Bà Võ Thanh Loan, Giáo viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 

	23. 
	Bà Kha Trúc Loan, Giáo viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 

	24. 
	Bà Nguyễn Ngọc Hường, Giáo viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 

	25. 
	Bà Nguyễn Thị Gọn, Giáo viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 

	26. 
	Bà Nguyễn Kim Hải My, Giáo viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 

	27. 
	Bà Đặng Thị Bích Ngọc, Giáo viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 

	28. 
	Bà Trần Lê Thị Kim Ngân, Giáo viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 

	29. 
	Bà Huỳnh Thị Tuyết Vân, Nhân viên, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11
	x
	 
	 


	Trường Tiểu học Phạm Văn Hai 

	30. 
	Bà Lưu Bích Ý, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Phạm Văn Hai Quận 11
	x
	x
	 

	31. 
	Ông Nguyễn Ngọc Luận, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Quận 11
	x
	x
	 

	32. 
	Bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Công Đoàn, Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Quận 11
	x
	x
	 

	33. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Lan, Giáo viên, Trường Tiểu học Phạm Văn Hai
	x
	 
	 

	34. 
	Ông Đặng Vũ Lân, Giáo viên, Trường Tiểu học Phạm Văn Hai
	x
	 
	 

	35. 
	Ông Lê Minh Hoàng, Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Phạm Văn Hai 
	x
	 
	 

	Trường Tiểu học Hòa Bình 

	36. 
	Lương Vĩnh Quang, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hòa Bình Quận 11
	x
	 
	 

	37. 
	Nguyễn Thị Phương, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hòa Bình Quận 11
	x
	 
	 

	38. 
	Trần Văn Ánh, Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Hòa Bình Quận 11
	x
	x
	 

	39. 
	Trần Tố Châu, Giáo viên, Trường Tiểu học Hòa Bình Quận 11
	x
	 
	 

	40. 
	Trần Minh Huy, Giáo viên, Trường Tiểu học Hòa Bình Quận 11
	x
	 
	 

	41. 
	Đặng Thị Ngọc Trang, Giáo viên, Trường Tiểu học Hòa Bình Quận 11
	x
	 
	 

	42. 
	Trường Hồng Trúc Phương, Giáo viên, Trường Tiểu học Hòa Bình Quận 11
	x
	 
	 

	43. 
	Vũ Thị Bích Thảo, Giáo viên, Trường Tiểu học Hòa Bình Quận 11
	x
	 
	 

	44. 
	Phạm Thị Lan, Giáo viên, Trường Tiểu học Hòa Bình Quận 11
	x
	 
	 

	45. 
	Trịnh Thủy Tiên, Giáo viên, Trường Tiểu học Hòa Bình Quận 11
	x
	 
	 

	Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 

	46. 
	Đặng Thị Kim PHượng, Hiệu trưởng, trường TH Trần Văn Ơn
	x
	 
	 

	47. 
	Huỳnh Thị Ánh Hằng, Phó Hiệu trưởng, trường TH Trần Văn Ơn
	x
	 
	 

	48. 
	Nguyễn Thị Hiếu, Giáo viên, trường TH Trần Văn Ơn
	x
	 
	 

	49. 
	Lý Ngọc Mỹ, Giáo viên, trường TH Trần Văn Ơn
	x
	 
	 

	50. 
	Lê Thị Uyên Phương, Giáo viên, trường TH Trần Văn Ơn
	x
	 
	 

	51. 
	Lê Thị Hiếu Thảo, Giáo viên, trường TH Trần Văn Ơn
	x
	 
	 

	52. 
	Nguyễn Thị Mây Thu, Giáo viên, trường TH Trần Văn Ơn
	x
	 
	 

	53. 
	Triệu Ngọc Thụy, Giáo viên, trường TH Trần Văn Ơn
	x
	 
	 

	54. 
	Ngô Đức Tuấn, Giáo viên, trường TH Trần Văn Ơn
	x
	 
	 

	55. 
	Trần Thị Vân, Giáo viên, trường TH Trần Văn Ơn
	x
	 
	 

	56. 
	Phan Cẩm Sang, Tổng phụ trách, trường TH Trần Văn Ơn
	x
	 
	 

	Trường Tiểu học Âu Cơ 

	57. 
	Ông Trần Quốc Phúc, Giáo viên, trường Tiểu học Âu Cơ
	x
	 
	 

	58. 
	Bà Nguyễn Thị Bích Hằng, Giáo viên, trường Tiểu học Âu Cơ
	 x
	 
	 

	Trường Tiểu học Đề Thám 

	59. 
	Bà Phạm Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Đề Thám
	x
	 
	 

	60. 
	Bà Phạm Lệ Hằng, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Đề Thám
	x
	x
	 

	61. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Dung, Giáo viên, Trường Tiểu học Đề Thám
	x
	 
	 

	62. 
	Ông Nguyễn Ngọc Bình, Giáo viên, Trường Tiểu học Đề Thám
	x
	 
	 

	63. 
	Ông Ngô Đình Luyến, Giáo viên, Trường Tiểu học Đề Thám
	x
	 
	 

	64. 
	Bà Cổ Trần Bảo Quân, Giáo viên, Trường Tiểu học Đề Thám
	x
	 
	 

	65. 
	Bà Trần Thị Ngọc Loan, Giáo viên, Trường Tiểu học Đề Thám
	x
	 
	 


	Trường Tiểu học Lạc Long Quân 

	66. 
	Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	x
	 

	67. 
	Huỳnh Thị Tinh Tinh, Chủ tịch Công đoàn, Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	 
	 

	68. 
	Nguyễn Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	x
	 

	69. 
	Nguyễn Kim Thanh, Giáo viên, Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	x
	 

	70. 
	Đỗ Thị Mỹ Hòa, Giáo viên, Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	 
	 

	71. 
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Giáo viên, Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	 
	 

	72. 
	Bùi Thị Ngọc Bích, Giáo viên, Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	 
	 

	73. 
	Nguyễn Thị Thùy Ninh, Giáo viên, Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	 
	 

	74. 
	Đặng Minh Khánh, Giáo viên, Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	 
	 

	75. 
	Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Giáo viên, Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	 
	 

	76. 
	Lữ Ngọc Việt Dũng, Giáo viên, Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	 
	 

	77. 
	Lưu Hoàng Phúc, Tổng phụ trách, Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	x
	x
	 

	Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên 

	78. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên
	x
	 
	 

	79. 
	Bà Đỗ Thanh Tâm, Giáo viên, Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên
	x
	x
	 

	80. 
	Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Giáo viên, Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên
	x
	 
	 

	81. 
	Bà Đỗ Minh Đức, Giáo viên, Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên
	x
	 
	 

	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 

	82. 
	Bà Lê Thị Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	x
	 
	 

	83. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	x
	 
	 

	84. 
	Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	x
	 
	 

	85. 
	Ông Huỳnh Chánh Chơn Hiền, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	x
	 
	 

	Trường Tiểu học Thái Phiên 

	86. 
	Ngô Hiếu Hồng Anh, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Thái Phiên 
	x
	x
	 

	87. 
	Huỳnh Ánh Minh, Giáo viên, Trường Tiểu học Thái Phiên
	x
	 
	 

	Trường tiểu học Quyết Thắng 

	88. 
	Bà Vũ Ngọc Anh, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Quyết Thắng, Quận 11
	x
	x
	 

	89. 
	Bà Vũ Thị Ngọc Lan, Giáo viên, Trường Tiểu học Quyết Thắng, Quận 11
	x
	x
	 

	90. 
	Bà Đặng Hòa, Nhân viên Thư viện, Thiết bị, Trường Tiểu học Quyết Thắng, Quận 11
	x
	 
	 

	91. 
	Bà Lại Thị Cúc, Nhân viên phục vụ, Trường Tiểu học Quyết Thắng, Quận 11
	x
	 
	 

	Trường Tiểu học Phú Thọ

	92. 
	Ông Châu Ngọc Thanh, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	93. 
	Bà Vũ Thị Bích Hương, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	x
	 

	94. 
	Bà Lê Thị Hồng Hậu, Giáo viên trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	95. 
	Bà Vương Huỳnh Thanh Tâm, Giáo viên trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	96. 
	Bà Trương Thị Xuân Mai, Giáo viên trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	97. 
	Bà Trương Thị Quyên Nhã, Giáo viên trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	98. 
	Bà Lê Ngọc Phượng, Giáo viên trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	99. 
	Bà Huỳnh Thị Thúy Phi, Giáo viên trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	100. 
	Ông Đỗ Minh Mẫn, Giáo viên trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	101. 
	Bà Lê Thị Hồng Hạnh, Giáo viên trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	x
	 

	102. 
	Bà Nguyễn Song Thanh Thủy, Giáo viên trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	x
	 

	103. 
	Bà Đoàn Thị Mai, Giáo viên trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	x
	 

	104. 
	Ông Lê Minh Hiếu, Nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	x
	 

	105. 
	Bà Phạm Thị Hoàng, Nhân viên nấu ăn trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11
	x
	x
	 

	Trường tiểu học Đại Thành

	106. 
	Bà Nguyễn Thị Bích Huyền, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Đại Thành, Quận 11
	x
	 
	 

	107. 
	Ông Tạ Mạnh Dũng, Giáo viên, Trường Tiểu học Đại Thành, Quận 11
	x
	 
	 

	108. 
	Ông Nguyễn Ngọc, Giáo viên, Trường Tiểu học Đại Thành, Quận 11
	x
	 
	 

	109. 
	Ông Nguyễn Huy Thông, Giáo viên, Trường Tiểu học Đại Thành, Quận 11
	x
	 
	 

	Trường Tiểu học Trưng Trắc

	110. 
	Ông Phan Văn Trí, Hiệu Trưởng, Trường Tiểu học Trưng Trắc
	x
	x
	 

	111. 
	Bà  Bùi Ngọc Kha Linh, Giáo viên, Trường Tiểu học Trưng Trắc
	x
	x
	 

	112. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo viên, Trường Tiểu học Trưng Trắc
	x
	 
	 

	113. 
	Bà Huỳnh Ngọc Tố Quyên, Giáo viên, Trường Tiểu học Trưng Trắc
	x
	 
	 

	114. 
	Bà Phạm Thị Thùy Trang, Giáo viên, Trường Tiểu học Trưng Trắc
	x
	 
	 

	115. 
	Ông Nguyễn Trọng Nhân, Giáo viên, Trường Tiểu học Trưng Trắc
	x
	 
	 

	Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

	116. 
	1. Ông Bùi Văn Chiến, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 11
	x
	 
	 

	117. 
	Bà Võ Thanh Nga, Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 11
	x
	 
	 

	118. 
	Bà Lê Thị Ngọc Bích, Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 11
	x
	 
	 

	119. 
	Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 11
	x
	 
	 

	120. 
	Bà Đào Quế Phương, Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 11
	x
	 
	 

	121. 
	Ông Trần Lê Đăng Khoa, Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 11
	x
	 
	 

	122. 
	Bà Lê Ngọc Diệp, Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 11
	x
	 
	 

	123. 
	Bà Lê Thị Nhãn, Thư viện, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 11
	x
	 
	 

	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ

	124. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11
	x
	 
	 

	125. 
	Bà Trương Thị Lệ, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11
	x
	 
	 

	126. 
	Bà Hồ Thanh Xuân, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11
	x
	 
	 

	127. 
	Bà Lê Nguyễn Quỳnh Như, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11
	x
	 
	 

	Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5

	128. 
	Bà Trần Thị Hảo, Hiệu trưởng, Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5, Quận 11
	x
	 
	 

	129. 
	Bà Đặng Phạm Bích Nhu, Phó hiệu trưởng, Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5, Quận 11
	x
	 
	 

	130. 
	Bà Trương Thị Tâm, Giáo viên, Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5, Quận 11
	x
	 
	 


C. THCS:

1. Tập thể: 

	TT
	Tên tập thể
	Tập thể Lao động tiên tiến
	Tập thể Lao động Xuất sắc
	Cờ thi đua Thành phố
	Cờ thi đua Chính phủ

	1
	Trường THCS Chu Văn An
	x
	x
	x
	

	2
	Trường THCS Lữ Gia
	x
	x
	x
	

	3
	Trường THCS Hậu Giang
	x
	x
	x
	

	4
	Trường THCS Nguyễn Văn Phú
	x
	x
	 
	

	5
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	x
	

	6
	Trường THCS Nguyễn Huệ
	x
	x
	 
	

	7
	Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng
	x
	x
	x
	

	8
	Trường THCS Lê Anh Xuân
	x
	x
	 
	

	9
	Trường THCS Phú Thọ
	x
	x
	 
	

	10
	Trường THCS Việt Mỹ
	x
	x
	 
	

	11
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 x
	x 
	x 
	

	12
	Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục
	x
	x
	x
	


2. Cá nhân
	TT
	Tên cá nhân, chức vụ, đơn vị
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Chiến sĩ thi đua Thành phố
	Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

	Trường THCS Chu Văn An 

	1. 
	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm,
Hiệu trưởng, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	2. 
	Ông Đào Công Danh, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	3. 
	Ông Cát Hiếu Hòa, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	x
	 

	4. 
	Ông Huỳnh Quang Phúc, Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	5. 
	Bà Lê Thị Kim Ngọc, Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	6. 
	Ông Nguyễn Mai Khanh, Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	7. 
	Ông Nguyễn Bá Minh, Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	8. 
	Ông Vũ Mạnh Toàn, Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	9. 
	Ông Nguyễn Vũ Hải, Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	10. 
	Bà Trần Thị Hồng Phượng, Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	x
	 

	11. 
	Ông Kiều Phú Quốc, Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	12. 
	Ông Trần Bá Hiển, Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	13. 
	Bà Lê Thị Sửu, Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	14. 
	Bà Võ Thị Kim Nhiễu, Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	15. 
	Bà Nguyễn Thị Mai Trâm, Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, Quận 11
	x
	 
	 

	Trường THCS Lữ Gia 

	16. 
	Bà Nguyễn Thụy Ái,
Hiệu trưởng, Trường THCS Lữ Gia
	x
	x
	 

	17. 
	Bà Trần Thị Ngọc Mai,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	x
	 

	18. 
	Bà Hà Phối Ân,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	 
	 

	19. 
	Bà Lê Quang Phương Thanh,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	 
	 

	20. 
	Bà Phan Quỳnh Ngọc,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	 
	 

	21. 
	Ông Nguyễn Kim Hùng,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	 
	 

	22. 
	Bà Phan Thụy Mộng Thu,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	x
	 

	23. 
	Bà Đoàn Thị Bích Hậu,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	 
	 

	24. 
	Bà Mạc Thị Sang,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	 
	 

	25. 
	Bà Đặng Thị Thu Uyên,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	x
	 

	26. 
	Bà Trương Thanh Vy,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	 
	 

	27. 
	Bà Lê Thị Ngọc Hương,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	 
	 

	28. 
	Bà Cao Thị Mỹ Hạnh,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	 
	 

	29. 
	Bà Trương Thị Kiều Dung,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	 
	 

	30. 
	Bà Lê Thị Ngọc Nhung,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	x
	 

	31. 
	Ông Ngô Trọng Bằng,
Giáo viên, Trường THCS Lữ Gia
	x
	 
	 

	Trường THCS Hậu Giang 

	32. 
	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, 
Hiệu trưởng, Trường THCS Hậu Giang
	x
	x
	 

	33. 
	Bà Ngô Lương Quang Đoan Chính, 
Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Hậu Giang
	x
	 
	 

	34. 
	Ông Trần Ngọc Thọ, Giáo viên, 
Trường THCS Hậu Giang
	x
	 
	 

	35. 
	Ông Dương Trọng Trưởng, Giáo viên, 
Trường THCS Hậu Giang
	x
	 
	 

	36. 
	Bà Đinh Thị Thu Phấn, Giáo viên, 
Trường THCS Hậu Giang
	x
	 
	 

	37. 
	Ông Nguyễn Văn Thìn, Giáo viên, 
Trường THCS Hậu Giang
	x
	 
	 

	38. 
	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn Quốc, Giáo viên, 
Trường THCS Hậu Giang
	x
	 
	 

	39. 
	Ông Lê Đình Vũ, Giáo viên, 
Trường THCS Hậu Giang
	x
	 
	 

	40. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giáo viên, 
Trường THCS Hậu Giang
	x
	 
	 

	41. 
	Bà Trần Thị Thanh Trúc, Giáo viên, 
Trường THCS Hậu Giang
	x
	 
	 

	42. 
	Ông Nguyễn Thành Nhân, Giáo viên, 
Trường THCS Hậu Giang
	x
	 
	 

	43. 
	Bà Lê Thị Kim Thanh, Giáo viên, 
Trường THCS Hậu Giang
	x
	 
	 

	44. 
	Bà Nguyễn Hữu Thụy Vũ, Giáo viên, 
Trường THCS Hậu Giang
	x
	 
	 

	Trường THCS Nguyễn Văn Phú 

	45. 
	Bà Vương Thị Nga, Hiệu trưởng, 
Trường THCS Nguyễn Văn Phú, Quận 11
	x
	 
	 

	46. 
	Bà Dương Thị Anh Thư, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	x
	 

	47. 
	Bà Lâm Thị An Hà, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	48. 
	Bà Đàm Lệ Bình, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	49. 
	Bà Đặng Thị Thùy Trang, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	50. 
	Ông Nguyễn Cao Minh, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	51. 
	Ông Huỳnh Minh Lễ, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	52. 
	Ông Hà Chí Thành, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	53. 
	Ông Lý Trung Quân, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	54. 
	Bà Đặng Thị Ngọc Luyến, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	55. 
	Bà Phạm Thị Anh Đào, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	56. 
	Bà Huỳnh Thị Thùy Trang, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	57. 
	Ông Đỗ Minh Phụng, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	x
	 

	58. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	59. 
	Bà Chu Thị Nga, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	x
	 

	60. 
	Bà Tăng Thị Hồng Hạnh, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	61. 
	Ông Trần Phạm Bá Hậu, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	62. 
	Bà Lê Hoàng Diễm,Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	63. 
	Bà Dương Xuân Minh,Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	64. 
	Ông Phạm Văn Nhân, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	65. 
	Ông Vũ Minh Hiếu, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	x
	 

	66. 
	Bà Hồng Bội Hà, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	67. 
	Bà Trần Thị Ngọc Tuyết, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	x
	 

	68. 
	Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11
	x
	 
	 

	Trường THCS Lê Quý Đôn 

	69. 
	Bà Nguyễn Thị Linh Trang, 
Hiệu trưởng, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	70. 
	Ông Nguyễn Trung Nghĩa,
Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	71. 
	Ông Nguyễn Vũ Thành,
Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	72. 
	Ông Huỳnh Cao Cường,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	73. 
	Ông Nguyễn Quốc Lâm,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	74. 
	Bà Nguyễn Ngọc Hân,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	75. 
	Bà Ngô Kim Ngân,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	76. 
	Ông Đặng Minh Thành,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	77. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	78. 
	Bà Trần Thị Phương Hồng Đào,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	79. 
	Bà Trần Thị Lan Anh,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	80. 
	Bà Trần Thị Thu Hà,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	81. 
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	82. 
	Bà Hồ Vũ Anh Thư,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	83. 
	Bà Đặng Nguyễn Phương Khanh,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	84. 
	Bà Đỗ Tường Vy,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	85. 
	Bà Trần Nguyễn Mẫn Tú,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	86. 
	Ông Văn Hoàng Anh Sơn,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	87. 
	Ông Nguyễn Đức Long,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	88. 
	Bà Phạm Thị Xuân Hương,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	89. 
	Bà Trương Mỹ Phụng,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	90. 
	Bà Trần Thụy Vĩnh Khương,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	91. 
	Bà Đinh Thị Tuyết Mai,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	92. 
	Ông Nguyễn Vũ Hải Đăng,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	93. 
	Bà Lê Nguyễn Vy Khương,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	x
	 

	94. 
	Ông Phạm Phúc Hậu,
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn
	x
	 
	 

	Trường THCS Nguyễn Huệ 

	95. 
	Bà Trần Thị Diễm Xuân, Hiệu trưởng, 
Trường THCS Nguyễn Huệ, Quận 11
	x
	 
	 

	96. 
	Bà Trần Thị Kim Thoa, Giáo viên, 
Trường THCS Nguyễn Huệ, Quận 11
	x
	 
	 

	97. 
	Bà Phạm Thị Thu Hoài, Giáo viên, 
Trường THCS Nguyễn Huệ, Quận 11
	x
	 
	 

	98. 
	Bà Phan Thị Kim Ân, Giáo viên, 
Trường THCS Nguyễn Huệ, Quận 11
	x
	 
	 

	Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng 

	99. 
	Bà Nguyễn Thanh Bình, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, Quận 11
	x
	 
	 

	100. 
	Bà Nguyễn Thị Thơ, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, Quận 11
	x
	 
	 

	101. 
	Ông Huỳnh Tiến Thịnh, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, Quận 11
	x
	 
	 

	102. 
	Bà Mai Thùy An, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, Quận 11
	x
	 
	 

	103. 
	Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, Quận 11
	x
	 
	 

	104. 
	Bà Trương Thị Thanh Diệp, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, Quận 11
	x
	 
	 

	105. 
	Ông Khấu Đức Vinh, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, Quận 11
	x
	x
	 

	106. 
	Bà Huỳnh Trang Cẩm Vân, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, Quận 11
	x
	x
	 

	Trường THCS Lê Anh Xuân 

	107. 
	Ông Ngô Quang Thịnh, Phó hiệu trưởng, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	 
	 

	108. 
	Ông Trần Văn Khôi, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	x
	 

	109. 
	Bà Mai Việt Hà, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	 
	 

	110. 
	Ông Lê Anh Hào, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	x
	 

	111. 
	Bà Trần Thị Thanh Thu, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	 
	 

	112. 
	Bà Nguyễn Thị Sáu Hương, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	 
	 

	113. 
	Bà Vũ Tịnh Vân, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	 
	 

	114. 
	Bà Đàm Thị Ánh Điệp, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	 
	 

	115. 
	Bà Quách Anh Thư, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	 
	 

	116. 
	Bà Vương Thị Minh Nguyệt, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	 
	 

	117. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	x
	 

	118. 
	Ông Dương Bửu Hòa, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	 
	 

	119. 
	Ông Đoàn Ngọc Thành, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	 
	 

	120. 
	Ông Nguyễn Tiến Phong, Giáo viên, Trường THCS Lê Anh Xuân, Quận 11
	x
	 
	 

	Trường THCS Phú Thọ 

	121. 
	Bà Nguyễn Ngọc Thảo, Hiệu trưởng, 
Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	x
	 

	122. 
	Ông Nguyễn Tăng Thanh, Phó Hiệu trưởng, 
Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	123. 
	Bà Phan Chí Linh, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	124. 
	Bà Võ Thị Ngọc Minh, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	125. 
	Ông Trần Văn Minh, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	126. 
	Bà Vũ Thị Kim Loan, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	127. 
	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	128. 
	Bà Ngô Vũ Thanh Trinh, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	129. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	130. 
	Bà Trần Thị Ngọc Hạnh, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	131. 
	Bà Lục Mỹ Hồng, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	132. 
	Bà Trịnh Thị Thanh Xuân, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	133. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Toàn, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	134. 
	Ông Nguyễn Thanh Truyền, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	135. 
	Ông Lư Hỷ Minh, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	136. 
	Bà Trần Thị Phi Phụng, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	137. 
	Bà Quan Ngọc Kình, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	138. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	139. 
	Bà Huỳnh Thanh Chi, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	140. 
	Bà Phan Ngọc Hồng Anh, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	141. 
	Bà Ngô Thị Thúy Loan, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	142. 
	Bà Trương Thị Thanh Thủy, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	143. 
	Bà Huỳnh Ngọc Trúc Anh, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	144. 
	Ông Phạm Trung Hiếu, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	145. 
	Ông Nguyễn Tuấn Thành, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	146. 
	Ông Hồ Thành Nhân, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	147. 
	Ông Đỗ Duy Nam, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	148. 
	Bà Nguyễn Thị Mộng Vân, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	149. 
	Bà Phan Thị Hồng Thư, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	150. 
	Bà Trần Thị Như Duyên, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	151. 
	Bà Lê Thị Ngọc Huyền Trang, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	152. 
	Ông Lê Văn Dũng, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	153. 
	Bà Bùi Thanh Giang, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	154. 
	Bà Võ Khắc Như Thủy, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	x
	 

	155. 
	Bà Lê Thị Tuyết, Nhân viên ,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	156. 
	Bà Ngô Thị Út, Nhân viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	157. 
	Bà Trần Thùy Linh, Nhân viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	158. 
	Bà Trần Thị Thanh Lưu, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	159. 
	Bà Trần Kim Liên, Giáo viên,
 Trường THCS Phú Thọ, Quận 11
	x
	 
	 

	Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục 

	160. 
	Ông Trần Quang Hùng, Hiệu trưởng, Trường Bồi dưỡng Giáo dục, Quận 11
	x
	
	

	161. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan, Phó Hiệu trưởng, Trường Bồi dưỡng Giáo dục, Quận 11
	x
	
	

	162. 
	Ông Thái Xuân Toàn, Giáo viên, Trường Bồi dưỡng Giáo dục, Quận 11
	x
	
	

	163. 
	Bà Huỳnh Võ Bích Trâm, Giáo viên, Trường Bồi dưỡng Giáo dục, Quận 11
	x
	
	

	164. 
	Bà Trần Thị Bích Phương, Giáo viên, Trường Bồi dưỡng Giáo dục, Quận 11
	x
	
	

	Phòng Giáo Dục và Đào tạo

	165. 
	Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 11
	x
	x
	

	166. 
	Ông Võ Minh Tuấn Kiệt, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 11
	x
	x
	

	167. 
	Bà Nguyễn Đinh Thụy Đỗ Uyên, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 11
	x
	
	

	168. 
	Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 11
	x
	
	

	169. 
	Ông Bùi Văn Ngà, Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 11
	x
	
	


	Nơi nhận: 

- Ban TĐKT UBND.TP; 

- Phòng Nội vụ; 

- BLĐ.P.GD&ĐT;

- TTCM/PGD;

- Lưu: VP (Tịnh).
	TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Trọng Hiếu


